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Ừ Ắ
ọ

ầ ử ữ ạ
ảnh hưở ủa kích thước đài móng (chiề ề ề ộng) đố ớ

ố ự ố ọc, độ ủ ền đất dưới mũi cọ ộ ực trong đài cọ ệ ử ụ
ầ ề

1. Giới thiệu

ệ ế ế ọ ầ ự ế ệ
ều trườ ợ ề ự ố ọ ộ ự

đài cọc, độ chưa được ngườ ế ế quan tâm đến độ ứ ủ
đài cọ ệm đài cọ ứ ệt đố ậ ảnh hưởng đế
ế ả ự ệ ự ế ủ ọc và đài cọ

ệ ữ ảnh hưở ủa kích thước đài cọ ề
ề ộ ều dài) có ý nghĩa thự ễn. Để ảnh hưở

ủa kích thướ ề ề ề ộng) đài cọc đố ớ
ố ự ố ọc, độ ủ ền đất dưới mũi cọ ộ ự

trong đài cọc, phương pháp phầ ử ữ ạn được xem là phương pháp 
ữ ệ ậ ệ ử ụ ấ ử ụ ầ ề

Cơ sở lý thuyết
2.1. Tính toán móng cọc đài thấp

nghĩa ấn đề ọ ấ ọc đượ ấ ạ ớ
ọ ằm trong đấ ại độ ạ, theo đó phả ả các điề ệ
ệc như sau: 

− ả ọ ải đượ ằ ớ ự ị độ ủ
đất để ọ ị ụ ủ ự ỉ

ệ ị
− ạ ực đượ ằ ở ả ự ại đầ ọ

ớ ạ độ ủ ọ
− Riêng đố ớ ỉ ộ ọc đặt đúng tâm thì cầ ế

ả ọc ăn chị ả ọng ngang. Do đó điề ện để
xem như là móng cọc đài thấ ọ ải đượ ố ục để

ố ạ ề ả để ố ự
ả ực trên đầ ọ ọa độ

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑁𝑁
𝑛𝑛 ±

𝑀𝑀𝑦𝑦
∑𝑥𝑥𝑖𝑖2

× 𝑥𝑥𝑖𝑖 ±
𝑀𝑀𝑥𝑥
∑𝑦𝑦𝑖𝑖2

× 𝑦𝑦𝑖𝑖

Trong đó
theo phương trụ

: mômen theo phương trụ
ạ độ phương x củ ọ ứ ớ ị ả ọ
ạ độ phương y củ ọ ứ ớ ị ả ọ
Điề ệ ầ ả ểm tra để ả ọ ị ớ

ấ
≤ 𝑄𝑄𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡

ứ ị ả ủ ọ
𝑄𝑄𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝛾𝛾0
𝛾𝛾𝑛𝑛
× 𝑅𝑅𝑐𝑐,𝑡𝑡

𝛾𝛾𝑡𝑡
ớ
𝛾𝛾0 ệ ố điề ệ ệ ấ ằ ớ ọc đơn và bằ

ề ọ
𝛾𝛾𝑛𝑛 ệ ố ậ ề ầ ọ ủ ấ ằ
1.1 tương ứ ớ ầ ọ ủ ấ
𝛾𝛾𝑡𝑡 ệ ố ậy theo đấ

Đượ ựa trên ý tưở ủ ậ ằ đàn ẻ ớ
ngưỡ ố đị ị độ ở ế ạ ẻ ạ

ứ ấ ủ ộ điể ằ ặ ngưỡ đàn ồ ầ
ậ ề ề ầ ớ

Coulomb. Mô hình này tương đối đơn giả ễ ử ụ
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thườ để ầ đúng ứ ử ở đoạn đầ ủ
đấ ớ ố cơ ả

ặ ạ ứ ấ
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 Kết quả tính toán

ả ả ổ ợ ế ả ả ực đầ ọ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ
ều cao đài

Phương pháp Giải tích Giải tích Giải tích Giải tích

ổ

ả ả ổ ợ ế ả tính toán độ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ
Chiều cao đài
Phương pháp Giải tích Giải tích Giải tích Giải tích

Độ lún (cm)

ả ả ổ ợ ế ả ộ ực đài cọ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ

ả ổ ợ ế ả ả ực đầ ọctheo phương pháp PTHH, các trườ ợ ề ộ đài cọc thay đổ
ả ọc trong đài

ổ

ả ổ ợ ế ả ộ ực đài cọ theo phương pháp PTHH, các trườ ợ ề ộng đài cọc thay đổ
ả ọc trong đài

ế ả ả ực đầ ọ ằ ầ ề
ấ hi kích thước đài cọ ề ề ộng đài) 

thay đổ ị ổ ả ự ị ả hưở ề ả
ả

ế ả phân tích độ ằ ầ ề
ấ hi thay đổ ều cao đài thì kế ả phân tích độ

bài toán này là không đáng kể ả

ế ả ộ ực đài cọ ằ ầ ề
ới các bài toán thay đổi kích thước đài cọ ề

ề ộng đài) cho thấ ộ ực đài bị ảnh hưở ở ộng đài cọ
ộ ực đài tăng lên khi đài cọc đượ ở ộ ộ ực đài trong các bài 

toán thay đổ ều cao đài bị ảnh hưởng không đáng kể ả ả

Chiều cao đài
Phương pháp ả ả ả ả
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Kết luận

ều cao đài cọ ảnh hưởng không đáng kể đế ố ộ
ực trong đài cọ ự ố ọc, độ

ề ộng đài cọc thay đổi theo các trườ ợp tăng khoả
ọc trong đài thì nộ ực trong đài (Mô men đài cọ ự thay đổ

đáng kể ị ộ ực đài tăng lên khi thay đổ
ả ọc như các trườ ợ ả

ị ổ ả ực đầ ọ ị ảnh hưở ề ự
ố ọc không đồng đề ị ả ự ạ ừ ọ

ự thay đổi theo hướ ả ầ ề ụ ủ
ộ

Tài liệu tham khảo

 , Nền và móng NXB Xây dựng, Hà Nội,
 Đỗ Văn Đệ, Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán 

móng và công trình ngầm, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2012.
 Tô Văn Lận, Nền và móng dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng 

và công nghiệp, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2018.
 TCVN 9362: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
 TCVN 10304:2014: Móng cọc – ẩn thiết kế

  
 Kết quả tính toán

ả ả ổ ợ ế ả ả ực đầ ọ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ
ều cao đài

Phương pháp Giải tích Giải tích Giải tích Giải tích

ổ

ả ả ổ ợ ế ả tính toán độ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ
Chiều cao đài
Phương pháp Giải tích Giải tích Giải tích Giải tích

Độ lún (cm)

ả ả ổ ợ ế ả ộ ực đài cọ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ

ả ổ ợ ế ả ả ực đầ ọctheo phương pháp PTHH, các trườ ợ ề ộ đài cọc thay đổ
ả ọc trong đài

ổ

ả ổ ợ ế ả ộ ực đài cọ theo phương pháp PTHH, các trườ ợ ề ộng đài cọc thay đổ
ả ọc trong đài

ế ả ả ực đầ ọ ằ ầ ề
ấ hi kích thước đài cọ ề ề ộng đài) 

thay đổ ị ổ ả ự ị ả hưở ề ả
ả

ế ả phân tích độ ằ ầ ề
ấ hi thay đổ ều cao đài thì kế ả phân tích độ

bài toán này là không đáng kể ả

ế ả ộ ực đài cọ ằ ầ ề
ới các bài toán thay đổi kích thước đài cọ ề

ề ộng đài) cho thấ ộ ực đài bị ảnh hưở ở ộng đài cọ
ộ ực đài tăng lên khi đài cọc đượ ở ộ ộ ực đài trong các bài 

toán thay đổ ều cao đài bị ảnh hưởng không đáng kể ả ả

Chiều cao đài
Phương pháp ả ả ả ả


